
 ≥0.9 80Ra IP20
50000

giờ 240V
50-60Hz

Hệ số
công suất

CRI Cấp bảo vệ Tuổi Thọ Điện áp Tần số

AC100

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Đơn giá (đồng)

Cree/Nichia

3000/4200/6500

PSLMM18L

18w

110

2000

1.724.000

PSLMM34L

34w

97

3300

1.906.000

PSLMM13L

13w

100

1300

1.509.000

2
7

5

50

208x94

154
120

2
7

5

50

208x94

154
120

2
7

5

50

208x94

154
120

PHỤ KIỆN CỦA ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM

Stt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                                 Loại

Thanh ray 3 chấu loại 1m

Nắp đầu nguồn trái

Nắp đầu nguồn phải

Nắp cuối ray

Nối thẳng

Co góc 90 trái

Co góc 90 phải

Co xoay 

Nối 3 trái L1/L2

Nối 3 phải R1/R2

Mã hàng

PR0410

PR0431L

PR0431R

PR0432

PR0433

PR0435L

PR0435R

PRM435

PR0436L1/L2

PR0436R1/R2

Đơn giá

578.000

174.000

174.000

36.000

93.000

279.000

279.000

394.000

356.000

356.000

22

Tuổi thọ

50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR

Ghi chuù:

- Ñôn giaù baùn ñaõ bao goàm VAT.

- Baûng giaù coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.

PSLRRPSLSSPSLPPPSLQQPSLOO

PHỤ KIỆN CỦA ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM

STT Loại Mã Số Đơn Giá

1

2

3

4

5

6

Thanh ray 2 chấu loại 1m - trắng/đen

Thanh ray 2 chấu loại 1,5m - trắng/đen

Khớp nối chữ I - trắng/đen

Khớp nối chữ L- trắng/đen

Khớp nối chữ T - trắng/đen

Khớp nối chữ X - trắng/đen

PRO01W / PRO01B

PRO015W / PRO015B

PRO02W / PRO02B

PRO03W / PRO03B

PRO04W / PRO04B

PRO05W / PRO05B

257.000

315.000

26.000

29.000

64.000

80.000

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Đơn giá (đồng)

3000/4200/6500

PSLRR20L

20w

100

2000

1.248.000

PSLSS15L

15w

100

1500

905.000

Cree/Nichia

3000/4200/6500

Mã số

Chip led

Công suất (w)

Hiệu suất (lm/w)

Quang thông (lm)

Nhiệt độ màu (k)

Kích thước (mm)

Đơn giá (đồng)

85

160

156

98

140

175

50000

giờ 240V
50-60Hz ≥0.9 80Ra

Hệ số
công suất

CRI Tuổi Thọ Điện áp Tần số

AC100

 PSLOO1L

10w

90

900

621.000

9
6

1
5
0

82

11
5

   PSLPP10L

10w

90

900

621.000

   PSLOO20L

20w

90

1800

874.000

  PSLQQ6L

6w

90

540

520.000

75

63

125

1
7
5

120

9
4

9
6

1
5
0

82

11
5

Bridgelux/Nichia

23

Tuổi thọ

50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR

Ghi chuù:

- Ñôn giaù baùn ñaõ bao goàm VAT.

- Baûng giaù coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc.


